
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG THI CẤP CHỨNG CHỈ 

ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CHỨNG CHỈ 

ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 

 
Ngày thi: 26/04/2025 Phòng thi số: 01 Ca thi: 18h00-20h00 

STT SBD SỐ CMND HỌ VÀ TÊN 
NGÀY 

SINH 
GT 

MÃ

ĐỀ 
KÝ NỘP 

1.  01 031204010098 Trần Thái Bảo 17/06/2004 Nam   

2.  02 031090011201 Nguyễn Văn Bẩy 08/09/1990 Nam   

3.  03 031191002962 Hoàng Thị Bé 11/07/1991 Nữ   

4.  04 034204004965 Lê Thành Công 22/12/2004 Nam   

5.  05 031095000817 Đồ Đình Chiến 03/01/1995 Nam   

6.   06 031204016271 Nguyễn Thành Danh 11/12/2004 Nam   

7.   07 031203011117 Phạm Văn Duẩn 13/10/2003 Nam   

8.     08 031192011307 Phạm Thị Duyên 23/01/1992 Nữ   

9.   09 034204009446 Nguyễn Thành Đạt 16/02/2004 Nam   

10.  10  031203011682 Nguyễn Thành Đức 06/06/2003 Nam   

11.  11  031204008818 Trương Văn Đức 28/07/2004 Nam   

12.  12  052182003943 Lưu Thị Bích Hằng 21/05/1982 Nữ   

13.  13  031188003562 Nguyễn Thị Hằng 05/08/1988 Nữ   

14.  14  031188018511 Phạm Thị Đặng Hiền 13/02/1988 Nữ   

15.  15  031200006964 Bùi Minh Hiếu 22/07/2000 Nam   

16.  16  038204018930 Nguyễn Đức Việt Hoàng 25/05/2004 Nam   

17.  17  031203000438 Nguyễn Phú Huy Hoàng 04/03/2003 Nam   

18.  18  037204003852 Bùi Trọng Huấn 24/01/2004 Nam   

19.  19  030190017177 Trương Thị Bích Huệ 17/10/1990 Nữ   

20.  20  030204006052 Phạm Duy Hùng 18/07/2004 Nam   

21.  21  030303002223 Hoàng Thị Ngọc Huyền 22/08/2003 Nữ   

22.  22  031175004133 Nguyễn Thị Thu Huyền 11/07/1975 Nữ   

23.  23  034188004566 Phạm Thị Hoàng Linh 10/01/1988 Nữ   

24.  24  031081007549 Hoàng Tuấn Long 17/03/1981 Nam   

25.  25  031179015069 Lương Thị Thanh Mai 13/04/1979 Nữ   

26.  26  031204009560 Trần Tiến Mạnh 10/06/2004 Nam   

27.  27  066204014749 Nguyễn Anh Minh 24/01/2004 Nam   



STT SBD SỐ CMND HỌ VÀ TÊN 
NGÀY 

SINH 
GT 

MÃ

ĐỀ 
KÝ NỘP 

28.  28  15303001433 Đặng Thị Thảo My 31/08/2003 Nữ   

29.  29  031204001570 Phan Quốc Nam 31/08/2004 Nam   

30.  30  031187004782 Nguyễn Thị Hồng Ngân 06/05/1987 Nữ   

Danh sách gồm: 30 thí sinh Số dự thi: ………… 

Các số báo danh vắng mặt:  ...............................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 

Họ tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất: 

 

 

 

Họ tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai: 

 

 

 

Họ tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ ba: 

 

Hải phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2025 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Cảnh Toàn 

  



 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG THI CẤP CHỨNG CHỈ 

ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CHỨNG CHỈ 

ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 

 
Ngày thi: 26/04/2025 Phòng thi số: 02 Ca thi: 18h00-20h00 

STT SBD SỐ CMND HỌ VÀ TÊN 
NGÀY 

SINH 
GT 

MÃ

ĐỀ 
KÝ NỘP 

1.  31  031191025685 Vũ Thảo Nguyên 28/11/1991 Nữ   

2.  32  034194006334 Hoàng Thị Nhài 01/06/1994 Nữ   

3.  33  030190009498 Nguyễn Thị Nhật 04/01/1990 Nữ   

4.  34  030191001059 Đào Thị Hồng Nhung 12/01/1991 Nữ   

5.  35  031192016189 Phạm Thị Hồng Nhung 03/12/1992 Nữ   

6.  36  031189013178 Phạm Thị Ngọc Phượng 25/04/1989 Nữ   

7.  37  040204013151 Đào Anh Quân 07/07/2004 Nam   

8.  38  031204009995 Nguyễn Ngọc Sáng 10/04/2004 Nam   

9.  39  031097016240 Lê Minh Sơn 28/06/1997 Nam   

10.  40  035195008661 Trần Thị Tâm 06/08/1995 Nữ   

11.  41  030089022371 Mạc Văn Toàn 12/12/1989 Nam   

12.  42  030089007465 Đoàn Đình Tôn 01/06/1989 Nam   

13.  43  031204008502 Lê Đức Tùng 14/08/2004 Nam   

14.  44  031189005741 Phạm Thị Tuyền 12/09/1989 Nữ   

15.  45  031185020291 Đỗ thị Từ 20/09/1985 Nữ   

16.  46  034085010688 Nguyễn Văn Thanh 21/03/1985 Nam   

17.  47  022303007676 Bùi Ngọc Phương Thảo 14/06/2003 Nữ   

18.  48  030300001373 Ngô Thị Thảo 10/10/2000 Nữ   

19.  49  024303004255 
Nguyễn Thị 

Phương 
Thảo 26/08/2003 Nữ   

20.  50  031189019964 Đặng Thị Thịnh 18/12/1989 Nữ   

21.  51  034083009456 Lê Đức Thọ 07/12/1983 Nam   

22.  52  034178002209 Đặng Thị Thơ 21/12/1978 Nữ   

23.  53  031189004340 Phạm Thị Thu 25/02/1989 Nữ   

24.  54  030184003263 Dương Thị Thùy 26/09/1984 Nữ   

25.  55  031187006333 Nguyễn Thị Thu Thủy 21/09/1987 Nữ   

26.  56  031192011423 Phạm Thị Thúy 14/10/1992 Nữ   

27.  57  031192001924 Hoàng Thu Trang 28/12/1992 Nữ   



STT SBD SỐ CMND HỌ VÀ TÊN 
NGÀY 

SINH 
GT 

MÃ

ĐỀ 
KÝ NỘP 

28.  58  031204007753 Nguyễn Mạnh Trường 07/12/2004 Nam   

29.  59  030188021177 Nguyễn Thị Vân 19/01/1988 Nữ   

30.  60  068191000315 Nguyễn Thị Hồng Yến 02/06/1991 Nữ   

Danh sách gồm: 30 thí sinh Số dự thi: ………… 

Các số báo danh vắng mặt:  ...............................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 

Họ tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất: 

 

 

 

Họ tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai: 

 

 

 

Họ tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ ba: 

Hải phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2025 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Cảnh Toàn 

 


